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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 4.797 VNĐ/kg, giảm 626 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 41.873 VNĐ/kg, tăng 7 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 33.514 VNĐ/kg, tăng 3.027 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.834 VNĐ/kg, giảm 274 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 34.202 VNĐ/kg, giảm 1.501 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 46.526 VNĐ/kg, giảm 615 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 11/04-17/04/2024: 1 CNY= 3.323,29VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, lê, tỏi, xoài 

giảm; giá chuối, gừng tăng 

so với tuần trước; 

❖ Thiểm Tây (Trung Quốc) ra 

mắt thanh long hai màu; 

❖ Diện tích trồng bắp cải trắng 

của Ukraina dự kiến giảm; 

❖ Giá trị xuất khẩu hạt dẻ cười 

của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt 

trong Quý I/2024; 

❖ Sản lượng bơ của Mexico 

năm 2024 đạt 2,77 triệu tấn; 

❖ Colombia đặt mục tiêu tăng 

5% khối lượng chuối xuất 

khẩu vào năm 2024; 

ĐIỂM TIN 

Bản tin số 13  
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Gần đây, giống thanh long mới 2 màu (New 

Double color Pitaya) do nhóm nghiên cứu của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Dương 

Lăng lai tạo từ thanh long trắng của Việt Nam và 

thanh long đỏ của Trung Quốc đã được tỉnh 

Thiểm Tây phê duyệt là giống cây lâm nghiệp. 

Quả thanh long này có hình elip, trọng lượng 

khoảng 363,16g/quả, hàm lượng đường 19,9%, 

hàm lượng axit 0,29% và hàm lượng chất rắn hòa 

tan 23,5%. [2]  

Ukraina 

Diện tích trồng bắp cải trắng ở Ukraine trong năm 

2024 dự kiến sẽ giảm 15 - 18% so với năm trước. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc sụt giảm này, 

như: i) tình trạng thiếu lao động vì việc thu hoạch 

bắp cải chủ yếu được thực hiện thủ công; (ii) 

thách thức trong việc lưu trữ và bảo quản do chi 

phí năng lượng và đóng gói cao; (iii) giá bắp cải 

trên thị trường hiện nay vẫn ở mức thấp; và (iv) 

việc quản lý các loài gây hại ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm. [3]  

Thổ Nhĩ Kỳ  

Trong Quý I/2024, giá trị xuất khẩu hạt dẻ cười 

của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 73,79 triệu USD, tăng 24,25 

triệu USD so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường 

xuất khẩu lớn nhất là Ý, Đức và Iraq, với giá trị 

xuất khẩu lần lượt là 12,15 triệu USD, 11,83 triệu 

USD và 9,12 triệu USD. [4]  

Mexico 

Sản lượng bơ của Mexico năm 2024 được dự báo 

đạt 2,77 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2023 do 

nhu cầu xuất khẩu cao.  

Sản lượng năm 2023 đạt 2,65 triệu tấn, tăng 4% 

so với năm trước. Khối lượng xuất khẩu đạt 1,4 

triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa 

Kỳ là thị trường xuất khẩu bơ số một của Mexico 

với 81% thị phần. Tiếp theo là Canada, Nhật Bản 

và Tây Ban Nha. [5]  

Hy Lạp 

Theo Hiệp hội các công ty xuất khẩu trái cây, rau 

và nước ép Hy Lạp (INCOFRUIT-HELLAS), nhập 

khẩu trái cây và rau quả vào Hy Lạp đạt 103.890 

tấn trong tháng 3, tăng 36,96% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, khoai tây dẫn đầu về nhập 

khẩu với 67.753 tấn (tăng 83%). Tiếp đến là táo 

với 3.375 tấn (tăng 207%), cà chua với 316 tấn 

(tăng 507%), v.v. [6]   

Brazil 

Theo Hiệp hội những người trồng thanh long 

Brazil (APPIBRAS), nhu cầu thanh long nội địa 

đang kìm hãm xuất khẩu do mức tiêu thụ thanh 

long tại nước này đã tăng đáng kể trong những 

năm gần đây. Giá thanh long nội địa trung bình là 

2 USD/kg, tương đương với giá xuất khẩu. [7]  

Colombia 

Ngành chuối Colombia dự kiến khối lượng xuất 

khẩu sẽ tăng 5% trong năm 2024 mặc dù diện tích 

trồng chuối giảm. Diện tích chuối năm 2023 đạt 

52.209 ha, giảm 1.109 ha so với năm 2022. [8]  

Thái Lan 

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, tổng sản lượng 

trái cây của tỉnh Chanthaburi năm 2024 có thể đạt 

716.421 tấn, tăng 4,92% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, sản lượng sầu riêng dự kiến đạt 

561.905 tấn, tăng 4,35% và thời gian thu hoạch 

dự kiến từ 15/4 đến 20/5. Sản lượng măng cụt đạt 

93.736 tấn, tăng 12,36%; sản lượng chôm chôm 

đạt 55.442 tấn, giảm 0,59%; và sản lượng thanh 

long đạt 5.308 tấn, tăng 3,41%. [9]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9085 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/961570
7/ukraine-to-see-a-decrease-in-white-cabbage-
cultivation-areas/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/961588
8/pistachio-export-surge-from-turkey-in-the-first-
quarter-of-2024/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/961590
2/mexico-s-2024-avocado-production-forecast-at-2-
77-million-tons/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/961591
6/rising-imports-of-fruit-and-vegetables-in-greece/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/961564
9/brazil-s-high-domestic-demand-for-dragon-fruit-
holds-back-exports/  

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/961714
7/colombian-banana-industry-aiming-for-5-volume-
growth-in-2024/ 

[9]:https://guojiguoshu.com/article/9071 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9085
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615707/ukraine-to-see-a-decrease-in-white-cabbage-cultivation-areas/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615707/ukraine-to-see-a-decrease-in-white-cabbage-cultivation-areas/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615707/ukraine-to-see-a-decrease-in-white-cabbage-cultivation-areas/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615888/pistachio-export-surge-from-turkey-in-the-first-quarter-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615888/pistachio-export-surge-from-turkey-in-the-first-quarter-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615888/pistachio-export-surge-from-turkey-in-the-first-quarter-of-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615902/mexico-s-2024-avocado-production-forecast-at-2-77-million-tons/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615902/mexico-s-2024-avocado-production-forecast-at-2-77-million-tons/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615902/mexico-s-2024-avocado-production-forecast-at-2-77-million-tons/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615916/rising-imports-of-fruit-and-vegetables-in-greece/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615916/rising-imports-of-fruit-and-vegetables-in-greece/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615649/brazil-s-high-domestic-demand-for-dragon-fruit-holds-back-exports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615649/brazil-s-high-domestic-demand-for-dragon-fruit-holds-back-exports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9615649/brazil-s-high-domestic-demand-for-dragon-fruit-holds-back-exports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9617147/colombian-banana-industry-aiming-for-5-volume-growth-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9617147/colombian-banana-industry-aiming-for-5-volume-growth-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9617147/colombian-banana-industry-aiming-for-5-volume-growth-in-2024/
https://guojiguoshu.com/article/9071
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.050 VNĐ/kg, giảm 3.450 

VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.167 VNĐ/kg, tăng 250 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 147.000 VNĐ/kg, tăng 

5.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 20.333 VNĐ/kg, giảm 1.667 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 19.750 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 14/04/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 500 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

277 xe, mặt hàng khác là 107 xe. Cụ thể: (i) tồn 360 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 167 xe hoa quả; (ii) tồn 127 xe tại cửa 

khẩu phụ Tân Thanh, trong đó có 110 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 13 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt 

hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu 

phụ Nà Nưa và cửa khẩu phụ Na Hình. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài Cát Chu, thanh 

long ruột trắng giảm; giá  

dưa hấu, sầu riêng Ri6 (loại 

đẹp), cà chua tăng so với 

tuần trước; 

❖ 708 mã số vùng trồng sầu 

riêng được cấp phép xuất 

khẩu sang Trung Quốc; 

❖ Chuối tươi Việt Nam phủ 

sóng 100% kệ hàng siêu thị 

AEON Hong Kong; 

ĐIỂM TIN 
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Sầu riêng 

Theo Kinhtedothi.vn, trong số các hàng nông sản 

xuất khẩu, sầu riêng đang là mặt hàng trái cây có 

giá trị xuất khẩu lớn nhất, với ước tính kim ngạch 

đạt 254 triệu USD trong Quý I/2024, tăng 66% so 

với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam đã vượt qua Thái 

Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng 

vào Trung Quốc với khối lượng đạt 32.750 tấn, trị 

giá 161 triệu USD, tăng gấp 2,4 lần về về lượng so 

với cùng kỳ năm ngoái.  

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu 

riêng Việt Nam được đánh giá là có lợi thế với sản 

lượng dồi dào, thu hoạch rải vụ quanh năm, thời 

gian vận chuyển nhanh và giá thành cạnh tranh. 

Đây là những yếu tố đã giúp cho sầu riêng Việt 

Nam tạo được bước tiến lớn tại thị trường Trung 

Quốc chỉ sau chưa đầy 2 năm được mở cửa tại thị 

trường này. [3]  

708 mã số vùng trồng sầu riêng được phép 

xuất khẩu sang Trung Quốc 

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, cả nước hiện có 708 

mã số vùng trồng và 168 mã số cơ sở đóng gói sầu 

riêng tại 23 địa phương đủ điều kiện xuất khẩu vào 

Trung Quốc. Tiền Giang là địa phương có mã số 

vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp phép lớn 

nhất cả nước. Tiếp đến là Lâm Đồng, Đắk Lắk và 

Bình Phước.  

Việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, 

ngoài giúp truy xuất nguồn gốc còn đảm bảo sản 

phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, 

thể hiện trách nhiệm trong sản xuất của nước xuất 

khẩu.  [4]  

Chuối 

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON 

Topvalu Việt Nam,  năm ngoái, tập đoàn này đã 

đưa chuối tươi Việt Nam vào 91 điểm bán của siêu 

thị ở Hong Kong. 100% chuối tươi đang được bày 

bán của AEON tại Hong Kong được nhập khẩu từ 

Việt Nam, trong khi trước đó sản phẩm này do các 

nhà cung cấp Philippines, Đài Loan hay Singapore 

đảm nhận.  

AEON đánh giá sản phẩm chuối tươi của Việt Nam 

có chất lượng cao. Hiện nay, hoạt động sản xuất 

chuối tại Việt Nam được áp dụng mô hình tuần 

hoàn. Trong quá trình trồng và chế biến, doanh 

nghiệp sản xuất không có phát sinh chất thải bên 

ngoài. Dự kiến trong năm 2024, sản lượng chuối 

sẽ tăng lên gấp đôi so với năm 2023.  

 

 

Ngoài chuối, sắp tới xoài tươi cũng được AEON 

thu mua 100% từ Việt Nam thay cho xoài từ Thái 

Lan và Philippines như trước. [5]  

Trà Vinh 

Từ Tết Nguyên đán 2024 đến nay, giá cam sành ở 

Trà Vinh liên tục giảm; hiện cam sành loại I chỉ còn 

5.000 VNĐ/kg, giảm 4.000 VNĐ/kg so với dịp Tết. 

Theo đại diện Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà 

Vinh, quả cam sành hiện nay chủ yếu tiêu thụ nội 

địa, chưa có thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, 

các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long liên tục mở 

rộng diện tích trồng cam sành nên cung vượt cầu. 

Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh khuyến cáo nông 

dân trong tỉnh không mở rộng thêm diện tích trồng 

cam. Để giảm chi phí sản xuất, quả cam sành dễ 

tìm thị trường tiêu thụ bền vững, nhà vườn nên 

tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, sản suất theo 

hướng hữu cơ để có sản phẩm sạch, an toàn. [6]  

Tiền Giang 

Theo Cafef.vn, hiện nay, nhiều vườn cây thanh 

long ở tỉnh Tiền Giang cho thu hoạch vụ nghịch 

đang được bán với giá rất cao. Ngày 14/4, nhà vựa 

tại huyện Chợ Gạo thu mua trái thanh long loại 1 

giá trên 40.000 VNĐ/kg, loại 2 giá 35.000 - 38.000 

VNĐ/kg, loại 3 từ 30.000 - 33.000 VNĐ/kg, tăng 

hơn tháng trước từ 10.000 - 15.000 VNĐ/kg. Dù 

nguồn nước ngọt mùa khô tại nhiều khu vực bị hạn 

chế, nhưng các nhà vườn đã chủ động khâu bơm 

tát nên vườn cây thanh long vẫn tốt tươi, cho năng 

suất cao. Hiện tại vào vụ nghịch có khoảng 20% 

vườn cây đang cho thu hoạch. [7]  

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://stttt.langson.gov.vn/sites/default/files/2024-
04/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%2
0hang%20hoa%20ngay%2014.4.2024.pdf 
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Trang 5 
 

Bản tin số 13 (15.04.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu         30.500          27.050         -3.450 

An Giang             25.000              20.000         -5.000 

Đồng Tháp             25.000              28.000          3.000  

Vĩnh Long             50.000              50.000      

Tiền Giang             22.000              10.200       -11.800 

Dưa hấu            8.917            9.167             250  

Cần Thơ               8.000                9.000          1.000  

Đồng Tháp             10.000              10.000   

Vĩnh Long               7.000                7.000   

Tiền Giang             11.500              11.000            -500 

Bến Tre               7.000                7.000   

Hậu Giang             10.000              11.000          1.000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)       142.000        147.000          5.000  

Cần Thơ           160.000            160.000      

Đồng Tháp           160.000            180.000        20.000  

Tiền Giang           128.000            128.000   

Vĩnh Long           120.000            120.000   

Thanh long ruột trắng         22.000          20.333         -1.667 

Long An             13.000              10.000         -3.000 

Vĩnh Long             21.000              21.000     

Tiền Giang             32.000              30.000         -2.000 

Cà chua         19.250          19.750             500  

Cà Mau 24.000 25.000         1.000  

Tiền Giang 14.500 14.500  

 


